ÔN TẬP NGOẠI KHÓA DƯỚI CỜ MÔN TOÁN 
HỌC KÌ I ( 2016 – 2017 )

Câu 1: Cho hàm số . Tìm mệnh đề sai

	A. TXĐ D = R	B. y’’(1)=0	      	C. y’= - 3x2 + 6x		D. 
Câu 2: Hàm số nào sau đây đồng biến trên các khoảng xác định 




	A. 		B. 		C. 		D. 

Câu 3: Tìm m để đồ thị hàm số  có tiệm cận ngang qua A(1; -2)
	A. m=3		B. m=-1		C. m=2		D. m=1


Câu 4: Cho , tìm x0 biết 
	A. 0			B. 1			C. 2			D. 3

Câu 5: Cho . Tìm m để đồ thị hàm số qua điểm (-1;1)


	A. 		B. 		C. m = 1		D. m = 0

Câu 6: Giá trị lớn nhất của hàm số  trên đoạn [-1;0] là

	A. – 3 			B. 1			C. 2			D. 

Câu 7: Cho . Viết phương trình tiếp tuyến của ( C ) tại M0(0;1)
	A. y = - 3x 		B. y = - 3x +1	C. y =  3x – 1 		D. y = 3x + 1

Câu 8: Cho PT . Tìm m để PT có 3 nghiệm phân biệt

	A. 		B. m < 27		C. -5 < m < 27		D. -27<m<5

Câu 9: . Tìm m để hàm số có 3 cực trị


	A. m > 0		B. 		C. m < 0		D. 


Câu 10: Biết . Tính 
	A. 10			B. 12			C. 5			D. -5
Câu 11: Cho y = 2x . Tìm mệnh đề sai
	A. y’ = 2x ln2					B. Hàm số nghịch biến trên R


	C. 					D. 

Câu 12: Nghiệm của bất phương trình  là

	A. x < 1		B. x > 1		C. 0<x<1		D. 

Câu 13: Nghiệm của phương trình:  là:



	A. 0			B. 			C. 			D. 

Câu 14: Tập xác định của hàm 




A. 		B)  		C.  		        D. 

Câu 15 :  Phương trình     có nghiệm 
A.  2	     	B.  0	              C.  1	                           D. -1
Câu 16: Tìm mệnh đề đúng. Số đỉnh hoặc số mặt của bất kì hình đa diện nào cũng
	A. Lớn hơn hoặc bằng 4	B. Lớn hơn 4	 C. Lớn hơn hoặc bằng 5	D. Lớn hơn 5
Câu 17: Tìm mệnh đề sai
	A. Tứ diện là hình chóp tam giác.
	B. Hình chóp tứ giác đều có đáy là hình vuông.
	C. Hình lăng trụ đứng có cạnh bên vuông góc với đáy.
	D. Hình hộp có 6 mặt là 6 hình chữ nhật.
Câu 18: Tìm mệnh đề sai.	
	A. Hai khối chóp có diện tích đáy và chiều cao tương ứng bằng nhau thì có thể tích bằng nhau.
	B. Thể tích khối hộp chữ nhật là V = a.b.c

	C. Thể tích khối lăng trụ là 
	D. Thể tích khối lập phương là V = a3
Câu 19: Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’ , gọi O’ là giao điểm của A’C’ và B’D’. Tỉ số thể tích của khối chóp O’.ABCD và khối hộp ABCD.A’B’C’D’ là:




	A. 			B. 			C. 			D. 

Câu 20: Cho hình chóp S.ABC . A’ là trung điểm SA. Ta có  là: 




A. 			B. 			C. 			D. 
Câu 21: Cho hình lập phương có tổng diện tích tất cả các mặt bằng 150cm2. Tính thể tích khối lập phương
	A. 75cm3		B. 25cm3		C. 5 cm3		D.100cm3

Câu 22: Cho hình chóp S.ABCD, ABCD là hình vuông AB = a, , SA = 2a. Tính  d( A, (SBC))




	A. 			B. 			C. 			D. 
Câu 23: Cắt mặt xung quanh của hình nón dọc theo 1 đường sinh rồi trải ra trên mặt phẳng ta được 1 nữa hình tròn bán kính R = 4a. Tính bán kính đường tròn đáy r của hình nón.
	A. 8a			B. 6a			C. 4a			D. 2a
Câu 24: Cho hình nón có bán kính đường tròn đáy là r = 3a, đường sinh l = 5a. Tính diện tích xung quanh hình nón




	A. 		B. 		C. 		D. 
Câu 25: Cho hình trụ có bán kính đường tròn đáy là r = a, chiều cao h = 4a. Tính thể tích khối trụ




	A. 		B. 		C. 		D. 






ÔN TẬP NGOẠI KHÓA DƯỚI CỜ MÔN TOÁN 
HỌC KÌ I ( 2016 – 2017 )

Câu 1: Cho hàm số . Tìm mệnh đề sai

		A. TXĐ D = R	B. y’’(1)=0	      	C. y’= - 3x2 + 6x		D. 
Câu 2: Hàm số nào sau đây đồng biến trên các khoảng xác định 




		A. 		B. 		C. 		D. 


Câu 3: Biết . Tính 
		A. 10			B. 12			C. 5			D. -5
Câu 4: Tìm mệnh đề đúng. Số đỉnh hoặc số mặt của bất kì hình đa diện nào cũng
		A. Lớn hơn hoặc bằng 4	B. Lớn hơn 4	 C. Lớn hơn hoặc bằng 5	D. Lớn hơn 5
Câu 5: Tìm mệnh đề sai
		A. Tứ diện là hình chóp tam giác.	
		B. Hình chóp tứ giác đều có đáy là hình vuông.
		C. Hình lăng trụ đứng có cạnh bên vuông góc với đáy.
		D. Hình hộp có 6 mặt là 6 hình chữ nhật.

Câu 6: Tìm m để đồ thị hàm số  có tiệm cận ngang qua A(1; -2)
		A. m=3		B. m=-1		C. m=2		D. m=1


Câu 7: Cho , tìm x0 biết 
		A. 0			B. 1			C. 2			D. 3

Câu 8: Cho y = 2x . Tìm mệnh đề sai
		A. y’ = 2x ln2						B. Hàm số nghịch biến trên R


		C. 					D. 
Câu 9: Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’ , gọi O’ là giao điểm của A’C’ và B’D’. Tỉ số thể tích của khối chóp O’.ABCD và khối hộp ABCD.A’B’C’D’ là:




		A. 			B. 			C. 			D. 

Câu 10: Cho hình chóp S.ABC . A’ là trung điểm SA. Ta có  là: 




A. 			B. 			C. 			D. 


Câu 11: Cho . Tìm m để đồ thị hàm số qua điểm (-1;1)


		A. 		B. 		C. m = 1		D. m = 0

Câu `12: Giá trị lớn nhất của hàm số  trên đoạn [-1;0] là

		A. – 3 			B. 1			C. 2			D. 

Câu 13: Nghiệm của bất phương trình  là

		A. x < 1		B. x > 1		C. 0<x<1		D. 
Câu 14: Tìm mệnh đề sai.	
		A. Hai khối chóp có diện tích đáy và chiều cao tương ứng bằng nhau thì có thể tích bằng nhau.
		B. Thể tích khối hộp chữ nhật là V = a.b.c

		C. Thể tích khối lăng trụ là 
		D. Thể tích khối lập phương là V = a3
Câu 15: Cho hình lập phương có tổng diện tích tất cả các mặt bằng 150cm2. Tính thể tích khối lập phương
		A. 75cm3		B. 25cm3		C. 5 cm3		D.100cm3

Câu 16: Cho . Viết phương trình tiếp tuyến của ( C ) tại M0(0;1)
		A. y = - 3x 		B. y = - 3x +1	C. y =  3x – 1 		D. y = 3x + 1

Câu 17: Cho PT . Tìm m để PT có 3 nghiệm phân biệt

		A. 		B. m < 27		C. -5 < m < 27		D. -27<m<5

Câu 18: Tập xác định của hàm 




A. 		B)  		C.  		        D. 

Câu 19: Cho hình chóp S.ABCD, ABCD là hình vuông AB = a, , SA = 2a. Tính  d( A, (SBC))




		A. 			B. 			C. 			D. 
Câu 20: Cắt mặt xung quanh của hình nón dọc theo 1 đường sinh rồi trải ra trên mặt phẳng ta được 1 nữa hình tròn bán kính R = 4a. Tính bán kính đường tròn đáy r của hình nón.
		A. 8a			B. 6a			C. 4a			D. 2a


Câu 21: . Tìm m để hàm số có 3 cực trị


		A. m > 0		B. 		C. m < 0		D. 

Câu 22: Nghiệm của phương trình:  là:



		A. 0			B. 			C. 			D. 

Câu 23 :  Phương trình     có nghiệm 
A.  2	     	B.  0	              C.  1	                           D. -1
Câu 24: Cho hình nón có bán kính đường tròn đáy là r = 3a, đường sinh l = 5a. Tính diện tích xung quanh hình nón




[bookmark: _GoBack]		A. 		B. 		C. 		D. 
Câu 25: Cho hình trụ có bán kính đường tròn đáy là r = a, chiều cao h = 4a. Tính thể tích khối trụ




	A. 		B. 		C. 		D. 
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